Ngày soạn: 8/3/2022
Ngày dạy: 16/3/2011
Tiết 52: KIỂM TRA GIỮA KÌ
( Thời gian thực hiện: 1 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức  lịch sử Đại Việt thời Lê Sơ ( thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI), Đại Việt ở các thế kỉ XVI- XVIII).
- Hoàn cảnh bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn. Đánh giá vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.
- Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ.Tác dụng của những biện pháp đó.
2. Năng lực:
 - Năng lực chung: tự học, tự giải quyết vấn đề.
 - Năng lực chuyên biệt: Tổng hợp, khái quát hoá, phân tích và đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử, từ đó rút ra nhận xét, kết luận chính xác.
3.Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Giáo dục học sinh rèn tính nghiêm túc, trung thực, tự học trong kiểm tra.
- Yêu nước: Biết ơn công lao của ông cha ta, thể hiện lòng tự hào dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
1. Giáo viên:
- Giáo án, xây dựng đề, máy tính, phòng thi zoom.
2. Học sinh:
- Ôn tập toàn bộ kiến thức theo hướng dẫn.
- Chuẩn bị giấy kiểm tra, đồ dùng, thiết bị học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
*Hình thức kiểm tra: 
- Kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm tại phòng học  Zoom.
- Đề bài: gồm 12câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.
* Ma trận đề kiểm tra:



	Cấp độ
Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Thấp
	Cao
	

	1. Nước Đại Việt thời Lê Sơ ( THẾ KỈ XV- đầu thế kỉ XVI.
	- Biết Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428, đặt tên nước là Đại Việt.
- Biết lời dặn của vua Lê Thánh Tông đối với các quan trong triều.
- Biết "Kẻ Chợ" là tên gọi của Thăng Long.
- Biết được sự hi sinh to lớn của Lê Lai cứu chủ tướng.
- Địa danh là giới tuyến giữa hai Đàng là sông Gianh.
- Biết Tôn giáo giữ vị trí độc tôn dưới thời Lê sơ.
	
	- Hiểu được điểm tiến bộ của bộ luật do vua Lê Thánh Tông biên soạn.
- Hiểu được sự ra đời của Chữ Quốc ngữ trên cơ sở Chữ cái La-tinh

	

	- Hoàn cảnh bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn .Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Đánh giá vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.
- Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ. Tác dụng của những biện pháp kinh tế của vua Lê .
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
	
6
1,5
15
	
	2
0,5
5
	
	
	2
7,0
70
	10
9,0
90

	2. Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII
	- Biết mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến ở thế kỉ XVI
	
	- Hiểu vai trò của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta 
- Hiểu lý do Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong.
- Hiểu nguyên nhân nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao.
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
	1
0,25
2,5
	


	3
0,75
7,5
	
	
	
	4
1,0
10

	Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	7
1,75
17,5%
	5
1,25
12,5%
	2
7,0
70%
	14
10 100%



[bookmark: _GoBack]ĐỀ BÀI
Phần 1. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào, đặt tên nước là gì?
           A. 1428 – Đại Việt.                   B. 1428 – Đại Nam.
           C. 1427 - Đại Việt.                    D.  1427 – Nam Việt.
Câu 2: “... Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện...” là lời dặn các quan của vị vua nào?
         A. Lê Thái Tổ.                         B. Lê Nhân Tông.
         C. Lê Thánh Tông.                  D. Lê Hiển Tông.
Câu 3: Thế kỉ XVII, "Kẻ Chợ" là tên gọi của đô thị nào ở nước ta?
         A. Phố Hiến (Hưng Yên)                       B. Thăng Long (Hà Nội)
         C. Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế)           D. Hội An (Quảng Nam)
Câu 4: Địa danh nào là giới tuyến giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài trong thời kì chiến tranh Trịnh - Nguyễn?
         A. Sông Gianh (Quảng Bình)                B. Vùng núi Tam Đảo
         C. Thanh Hóa - Nghệ An                       D. Quảng Bình - Hà Tĩnh
Câu 5:  Luật pháp thời Lê Sơ khác thời Lý - Trần ở điểm nào?
        A. Bảo vệ quyền lợi của vua và quý tộc.           B. Khuyến khích sản xuất.
        C. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.            D. Xác nhận quyền sở hữu tài sản.
Câu 6: Đầu thế kỉ XVI mâu thuẫn nào diễn ra gay gắt nhất?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến.
C. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương.
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến.
Câu 7: Chữ Quốc ngữ ra đời trên cơ sở:
         A. Chữ Hán                                B. Chữ cái La-tinh
         C. Ghi âm tiếng Việt                  D. Chữ Nôm ghi âm tiếng Việt
Câu 8: Tôn giáo nào giữ vị trí độc tôn thời Lê sơ?
        A. Nho giáo.                            B. Phật giáo.
        C. Đạo giáo.                             D. Thiên chúa giáo.
Câu 9: Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?
         A. Lê Ngân                                 B. Lê Sát
         C. Trần Nguyên Hãn                  D. Lê Lai
Câu 10:                             “Khôn ngoan qua được Thanh Hà
Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy”
Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII - XVIII?
        A. Dãy núi cao nhất Thanh Hà.
        B. Vùng đất quan trọng của Đàng Trong.
        C. Ranh giới chia cắt đất nước.
        D. Nguyên nhân gây chia cắt lâu dài đất nước.
Câu 11: Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong là do
         A. có lời dụ dỗ, mời mọc từ chúa Nguyễn.
         B. căm ghét chế độ vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.
         C. có tài nhưng không được trọng dụng.
         D. Thanh Hóa quê ông thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt.
Câu 12: Nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao là do
        A. nó là công cụ truyền giáo.
        B. nó được nhân dân ưa thích.
        C. nó được nhiều khách nước ngoài ưa thích.
        D. nó phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.        
Phần 2. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn? Đánh giá vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh?(4,0 điểm) 
Câu 2: Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ? Tác dụng của những biện pháp đó? (3,0 điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần 1. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	B
	D



Phần 2. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu 1: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Nguyên nhân thắng lợi ? Đánh giá vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh?
	4,0

	* Hoàn cảnh: Năm 1406 nhà Minh xâm lược nước ta, nhà Hồ tổ chức kháng chiến nhưng thất bại, nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Dưới chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh, nhân dân ta đã nổi dậy chống quân Minh ở nhiều nơi nhưng cuối cùng đều thất bại. Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than Lê Lợi vốn là một hào trưởng ở vùng Lam Sơn đã quyết định dốc hết tài sản, chiêu tập nghĩa sĩ phất cờ khởi nghĩa.
	0,5






	* Nguyên nhân thắng lợi:
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do.
+ Tất cả cá tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc, đoàn kết, ủng hộ nghĩa quân.
+ Nhờ có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
	0,5

0,5


0,5


	* Vai trò của Lê Lợi: 
- Ông là linh hồn của cuộc khởi nghĩa, đóng vai trò to lớn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
- Tạo dựng nên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lợi (1385-1433) là một hào trưởng ở vùng Lam Sơn, Thanh Hóa. Trước cảnh nước mất ông đã dốc hết tài sản chiêu tập nghĩa sĩ xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ. Năm 1418 Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương.
- Đóng góp nhiều công sức vào cuộc khởi nghĩa: Từ cuối 1424-1426, dưới sự lãnh đạo của ông và được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân lực lượng nghĩa quân lớn mạnh và giành được những thắng lợi quan trọng như trận Tốt Động – Chúc Động cuối (1426) và  trận Chi Lăng – Xương Giang (10-1427).
- Đánh tan Quân xâm lược Minh với đường lối và chiến thuật đúng đắn,  mở ra một thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam thời Lê sơ.
	
0,5

0,5



0,5



0,5


	Câu 2: Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ? Tác dụng của những biện pháp đó?
	3,0

	 * Nông nghiệp:
-  20 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ.
-  Nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh. Còn lại 10 vạn lính chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.
-  Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp...
	
0,25

0,25
0,25
0,25


	* Thủ công nghiệp, thương nghiệp: 
-  Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời...
-  Các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là Cục bách tác.
* Thương nghiệp: 
-  Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.
-  Buôn bán với nước ngoài phát triển.
	
0,5
0,5

0,25
0,25

	* Nhận xét:
- Nhờ các biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, phát triển.
- Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển...
	
0,25

0,25



Sơn Đà, ngày 8 tháng 3 năm 2022
                                                                                           
	Tổ chuyên môn duyệt
	BGH duyệt
	Người ra đề



Đinh Thị Thảo



